MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP KINH TẾ NGUỒN NHÂN LỰC 

( KINH TẾ LAO ĐỘNG)
Bài tập 1.

Biết số liệu năm 2011 như sau: 

* Nam: 
- từ đủ 15 đến đủ 60 tuổi là 10 triệu người, 

- từ 58 đến đủ 60 tuổi là 2 triệu người

- > 60 tuổi có khả năng lao động là 3 triệu.

* Nữ:

- từ đủ 15 tuổi đến đủ 55 tuổi là 11 triệu người; 

- từ 53 đến đủ 55 tuổi là 3,5 triệu người; 

- > 55 tuổi có khả năng lao động là 2 triệu người

* Số người từ 13 đến 15 tuổi là 3 triệu người

Tỷ lệ chết:  của người trong tuổi lao động là 7%o; người dưới tuổi lao động là 5%o; trên tuổi lao động là 10%o; Tỷ lệ người tàn tật mất sức lao động chiếm 1%o tổng số người trong tuổi lao động. 

Hãy xác định nguồn nhân lực năm 2013 của quốc gia đó.

Bài tập 2:

Có số liệu dân số và nguồn nhân lực của một quốc gia như sau:

	Số thứ tự
	Chỉ tiêu
	Số lượng

( triệu người)

	1

1.1

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.2.8
	 Dân số: 

Trong đó: 

Trẻ em dưới tuổi lao động

  Số dân trong độ tuổi lao động

Trong đó: 

Số dân không có khả  năng lao động 

Số lao động có việc làm:

Số lao động thất nghiệp

Học sinh, sinh viên

Nội trợ

Người lao động xuất  khẩu mới về nước

Bộ đội XN đang tìm việc làm

Số người không có nhu cầu tìm việc làm


	120

30

70

3

45

3

11,5

2

2,5

0,5

2,5


Hãy xác định:    Dân số đủ tuổi lao động trở lên?

 Lực lượng lao động ( LLLĐ ) trong độ tuổi?



Tỷ lệ tham gia LLLĐ trong dân số?



Tỷ lệ tham gia  LLLĐ trong dân số từ đủ tuổi lao động trở lên?



Tỷ lệ tham gia LLLĐ trong nguồn lao động?



Tỷ lệ người có việc làm trong dân số ?



Tỷ lệ người có việc làm trong nguồn lao động ?

Tỷ lệ thất nghiệp?

Bài tập 3:

Có số liệu năm báo cáo của một doanh nghiệp như sau:

	
	Lượng lao động hao phí cho1 sản phẩm
	Sản lượng

	Sản phẩm A:
	5giờ
	100.000 sp

	Sản phẩm B:
	4 giờ
	80.000 sp


Năm kế hoạch, lượng lao động hao phí cho một đơn vị sản phẩm A dự kiến giảm đi 15%, và tăng thêm sản lượng 30%. Sản phẩm B, giảm 10% lượng hao phí cho một đơn vị sản phẩm và tăng 20% sản lượng. Dự kiến khả năng hoàn thành mức là 120%. Thời gian làm việc theo quy định cho một công nhân trong một năm là 2128 giờ. Hãy xác định số công nhân cần thiết năm kế hoạch

Bài tập 4.
Có số liệu năm báo cáo như sau: 

Có 20 máy làm việc 3 ca, 50 máy làm việc 2 ca và 60 máy làm việc 1 ca. Số công nhân là 500 người.

Năm kế hoach, dự kiến:

30 máy làm việc 3 ca, 55 máy làm việc 2 ca, và 70 máy làm việc 1 ca. Năng suất lao động dự kiến tăng 30%. Tính số công nhân bổ sung năm kế hoạch. 

Bài tập 5.

Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất của một xí nghiệp như sau:

	
	Số lượng SP SX ra

( chiếc)
	Lượng lao động hao phí một SP (giờ)
	Giá sản phẩm

( nghìn đồng)

	Sản phẩm A
	25.000
	10
	15

	Sản phẩm B
	34.000
	5
	10

	Sản phẩm C
	18.000
	15
	25

	Số lao động
	100 người


Tính năng suất lao động bằng chỉ tiêu hiện vật theo A,B,C và chỉ tiêu giá trị?

Câu 6:  
Xí nghiệp A có số liệu như sau:

	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Thực hiện năm 2010

	1. Gía trị TSL
	Triệu đồng
	     10.500

	2. Tổng số lao động
	Người
	       250

	3. Tổng số ngày - người làm việc
	Ngày
	  68.750

	4. Tổng số giờ - người làm việc
	Giờ
	515.625


Hãy tính các loại năng suất lao động? Cho biết mối quan hệ của các NSLĐ này?

Bài tập 7.

Một tổ gồm 3 công nhân cùng sản xuất sản phẩm A.

Công nhân I làm ở công đoạn bậc 2 với mức 

lương ngày là 40.000 đ và thời gian làm việc thực tế là 120 giờ

Công nhân II làm công việc bậc 3 với mức 

lương giờ là 7.000 đ và thời gian làm việc thực tế là 100 giờ. Công nhân III làm công việc bậc 3, với thời gian làm việc thực tế là 110 giờ
Doanh nghiệp quy định cho 3 người phải sản xuất 15 sản phẩm A trong 

một ngày . Tổ sản xuất thực tế được 250 sản phẩm. 

Tính và chia lương cho các thành viên trong tổ.

Bài tập 8.

Tính tiền lương tháng cho từng công nhân trong nhóm, với các điều kiện sau:

· Mức thời gian quy định: 2g /1 sản phẩm
· Lương tối thiểu của doanh nghiệp: 900 ngàn đồng/tháng

· Số sản phẩm mà nhóm làm được trong tháng là 150 sản phẩm. Nhóm gồm 3 công nhân có thời gian làm việc và bậc thợ như sau:

2 công nhân bậc 2 ( hệ số lương K=1,96) làm việc 140 giờ và 130 giờ
1 công nhân bậc 3 (hệ số lương K=2,31) làm việc 150 giờ


Cấp bậc công việc phù hợp với cấp bậc công nhân. Doanh nghiệp nghỉ ngày thứ bảy, và 8giờ /ngày. 

Bài tập 9.

Có thang lương như sau:

	
	Bậc lương

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Hệ số lương
	
	
	
	
	6,10

	Hệ số tăng tương đối (%)
	
	21,2
	24
	26,3
	28,4


- Tiền lương tháng bậc 1 là 2.125.000 đ.

- Xác định tiền lương tối thiểu? Tại sao?

- Lương tháng của bậc 2 và 4 tương ứng là ? ( Chọn 1 trong 4 trường hợp dưới đây )



a. 2.117.500 đ và 2.600.345 đ



b. 2.248.400 đ và 3.750.300 đ



c. 2.575.500 đ và 4.037.500 đ



d. 2.624.000 đ và 4.162.300 đ

- Thang lương thuộc loại thang lương gì? Tại sao?

Bài tập 10.

Có thang lương như sau:

	
	Bậc lương

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Hệ số lương
	2,5
	
	
	
	

	Hệ số tăng tương đối (%)
	
	21,2
	24
	26,3
	28,4


- Tiền lương tháng bậc 1 là 2.125.000 đ.

- Xác định tiền lương tối thiểu? Tại sao?

- Lương tháng của bậc 2 và 4 tương ứng là ? ( Chọn 1 trong 4 trường hợp dưới đây )



a. 2.117.500 đ và 2.600.345 đ



b. 2.248.400 đ và 3.750.300 đ



c. 2.575.500 đ và 4.037.500 đ



d. 2.624.000 đ và 4.162.300 đ

- Thang lương thuộc loại thang lương gì? Tại sao?

Bài tập 11:
Nhận xét về thang lương sau:

	
	Bậc lương

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Hệ số lương
	2,8
	
	
	
	

	Hệ số tăng tuyệt đối
	
	0,28
	0,38
	0,45
	0,59


